Ý KIẾN CẢI THIỆN HỆ THỐNG PHẦN MỀM
XÂY DỰNG PHẦM MỀM QUẢN LÝ NỘI BỘ MỚI
1: Tất cả chỉnh sửa đều truy vết được user sửa và nội dung sửa
2 : Danh mục khách hàng có nhiều dòng ghi chú, mổi công đoạn được nhắc nhở
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3: Danh mục sản phẩm, khi nhập danh mục sản phẩm mới, bắt buộc phải chọn mã xưởng
Mã xưởng này là căn cứ để đơn hàng xuống xưởng đó sản xuất, khi thay đổi số liệu xưởng cũ ko thay đổi
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4 : Nhận đơn hàng -> nhập đơn hàng vào hệ thống
Tên sản phẩm chỉ tìm kiếm trong phạm vi giá hiện hành của khách hàng đó, khi có sản phẩm mới chưa báo giá kịp thì thêm động tác để tìm kiếm ngoài sản phẩm đã báo giá
Quy cách sản phẩm sẽ được hiển thị tự động và có thể được chỉnh sửa sau này
5: Xuất hóa đơn lấy dữ liệu từ biên nhận giao hàng, tên sản phẩm cho phép sửa khi lập hóa đơn
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6: Giá :VD: Ngày 01/03/2026 có 1 đợt báo giá mới cho toàn bộ khách hàng , Những sản phẩm nào bán ra mà chưa có báo giá từ ngày đó trở về sau,khi làm biên nhận giao hàng giá =0
(Cần có 1 ô nhập ngày tháng vào, và giá sẽ chỉ áp dụng từ ngày đó trở về sau)
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Biên nhận giao hàng mặc định là lấy giá mới nhất nằm trong quảng giá hiện hành
Trên đơn đặt hàng cần có 1 ô mặc định là giá chào gần nhất,
[image: ]
 
Một số trường hợp hỗ trợ khách hàng giá cũ, cần có 1 ô chọn giá khác
Mục đích là áp dụng giá cũ trước khi tăng
[image: ]
7 :Tối ưu hóa từ tìm kiếm
Hiển thị kết quả gần đúng
VD: CÔNG TY TNHH ANH EM
Nhập từ khóa : anhem vẩn hiện ra những kết quả tìm kiếm với từ khóa gần đúng
VD: BÓNG NC T 2012 30%
Nhập từ khóa : 2019 30% vẩn hiện ra những kết quả gần đúng
8 : Nhập đơn hàng : 99% đơn hàng khách gửi là những sản phẩm đã báo giá
Nên khi nhập từ khóa tìm kiếm sản phẩm chỉ giới hạn tìm kiếm những sản phẩm theo giá hiện hành, khi chưa có giá thường là sản phẩm mới thì có thêm 1 tháo tác tìm kiếm ngoài những mã đã báo giá
9 : Báo cáo hàng mẫu : toàn bộ đơn hàng mẫu lấy giá thấp nhất bán cho khách -15%
10: Khi 1 sản phẩm đang ở xưởng màu sản xuất : mã xưởng là XUONGMAU
Khi đổi sang xưởng khác (VD: DAUBONG) sản xuất thì đổi mã xưởng khác, nhưng tất cả dư liệu nhập xuất cũ ko thay đổi,chỉ thay đổi từ ngày đổi từ ngày chuyển đổi mã kho
11: bảng kê excel chi tiết hóa đơn bán ra có số biên nhận, số đơn hàng
12 : Tổng hợp bảng yêu cầu sản xuất 
Cho phép tổng hợp nhiều ngày, và có thể chọn riêng từng sản phẩm với số lượng tổng
13 : Thống kê hàng đã bán : cho phép chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm với số lượng tổng
14 : Biên nhận mẫu không tính vào hàng bán
15 : Biên nhận giao hàng nhiều mẫu in, có thư viện địa chỉ giao
16 : Sắp xe giao hàng: Toàn bộ hàng của các khách hàng đến ngày giao đều được đưa lên bảng tổng hợp kế hoạch giao hàng ngày đó, sắp xếp khách hàng theo cùng hướng, vùng, tuyến. Đồng thời cân đối hàng tồn kho cho phù hợp dựa vào bảng tổng hợp nhập xuất tồn. Cân đối sắp xếp tải trọng phù hợp từng xe.
-Báo cáo tổng hợp kế hoạch sản xuất các xưởng theo năm, tháng, ngày 
-Báo cáo hàng xuất mẫu theo năm, tháng, ngày 
-Biểu đồ thể hiện tăng trưởng sản lượng, doanh thu theo hình tròn, hình cột ( tháng, năm, ngày ).
 -Báo cáo sản lượng/doanh thu ( theo khách hàng, nhóm hàng, mặt hàng mua tăng giảm ) ---Báo cáo chi tiết so sánh mặt hàng mua tăng giảm ( theo năm, tháng, ngày )
-Báo cáo chi tiết các mặt hàng mua hàng theo khách hàng có thể hiện giá ( thể hiện các cột giá trước đó, giá hiện tại)
17/ Kế hoạch sx : - Thêm cột sl định mức mỗi lần cần sx , hiển thị trong bảng khsx , lúc in ra ẩn không thấy .
 - Ghi chú : hiển thị sl cần giao cho các khách hang . - Số lượng sx của các xưởng cần để pha hàng , Xưởng sx báo sl cho P KD , liên kết để P KD thấy + với đh cần giao , phải sx . 
18/ Danh mục : mặt hàng đang xử lý , có sự thay đổi … khi kiểm tra giá của khách hàng , ghi chú  lúc dò giá biết được để thông tin cần phải được xử lý . 
19/ Giá : khi kiểm tra giá , mặt hàng nào giá củ , cần xử lý báo giá lại , hiển thị sao để biết mặt hàng đó cần phải báo giá mới .
20/ Kiểm soát đơn hàng trùng : số đơn hàng / tổng số lượng / tổng tiền ( SỐ ĐƠN HÀNG RIÊNG 1 Ô, ĐỂ TRÁNH TRÙNG, )
21/ Khi làm biên nhận hiển thị công nợ của khách hàng đó tới thời điểm hiện tại
22.Đơn hàng bán có 1 cột ghi ngày giao , cho phép 1 đơn hàng có nhiều ngày giao cho từng mã hàng
23.Ghi chú từng sản phẩm cho từng kháchhàng
VD: Khi LÓT PU khi bán cho cty ABC cần hỏi lại QC, chỉ cảnh báo cho công ty ABC
Hiện tại một số sản phẩm đang phát sinh 1 số vấn đề :
VD:  - SẢN PHẨM A : Khi có đơn hàng báo lại cho QC ( áp dụng cho tất cả khách hàng )
- Sản phẩm B khi bán cho khách hàng CTY MINH DƯƠNG thì cần hỏi lại phòng kỹ thuật      
Cảnh báo này hiển thị khi kiểm tra giá, khi nhập đơn hàng, hiển thị lên sổ đặt hàng để kiểm soát.
24. Kế hoạch sản xuất màu : mỗi màu được đưa vào kế hoạch sản xuất 1 lần duy nhất, nếu đưa số lượng chưa đủ thì số còn lại vẫn hiển thị để đưa vào làm kế hoạch sx tiếp theo, thêm ghi chú số lượng đã làm trước đó cửa đơn hàng này
Nếu màu đã làm biên nhận thì ko hiện ra, hàng chưa giao rớt lại quá 3 ngày hiển thị cảnh báo
[image: ]
25 : Giao diện nhập đơn hàng có thêm chức năng chuyển sang biên nhận luôn, có thể chọn mẫu in A4 2 slide
26 : Khi nhập Đơn hàng copy tên sản phẩm của khách bỏ vào chường trình đổi sang tên hàng của BTCHEM( Trước đó Cần lưu lại định nghĩa tương đương)
VD: Lưu LÓT PU TRONG = LÓT PU
Khi Copy LÓT PU TRONG tự vlookup đổi sang mã LÓT PU

Công việc cần thêm vào ( phần làm giá ) 
1/Bảng tăng giá /giảm giá ( gồm cột giá thành tự động cập nhật , cột giá cũ , giá mới , mức tăng % tăng giá tự động khi nhập % vào - In bảng xin giá Tăng giá /giảm giá ( cột SL từ nhiều nhất đến ít nhất , giá thành , giá đang bán , giá bán mới , % tăng giá ) - Hiện bảng báo giá chưa tự động chuyển qua Word hoặc exel theo dạng file in được - Bảng báo giá phải chọn được nhiều mẫu in ( theo từ khách hàng yêu cầu , hiện chưa có ) v/d mẫu có hệ màu , mẫu truyền thống , …. - Bảng giá theo mức độ khách hàng mua hàng trong tháng , năm từ số lượng nhiều nhất và giảm dần xuống thấp nhất hiện chưa có ( khi lọc giá để tăng /giảm giá cần bảng này ) 
2/ Bảng so sánh giá lọc theo nhiều khách hàng ( hiện chưa có ) 
3/Qui cách hàng hóa trên bảng báo giá nhập 1 lần , lần sau tự cập nhật qui cách ( qui cách chỉnh sửa cập nhật sau ) 
4/Hàng tồn kho sau khi Kế Toán kiểm kê chuyển cho P Kinh Doanh thì  giá thành trên chương trình tự cập nhật giá từ cột giá thành hiện có ) , nhưng bảng áp giá thành này không sử dụng chung mẫu phòng Kế Toán .
5/Giá thành hiện trên chương trình đã cập nhật khi in bảng giá phải cập nhật vô 
6/ Giá thành màu pha , khi nhập giá thành mới , giá màu phải được  cập nhật tự động giá thành mới 
7/ Khi chọn mẫu in giá có CT màu thì tự động cật nhật giá thành vô để in bảng duyệt giá
8/ Xem tiêu thụ giá bán phải có mẫu xem nhiều ngày , xem có số lượng bán và giá gần nhất và giá trước đó ) có nhiều dạng xem 2 ngày gần nhất hay 3 ngày gần nhất

CẢI THIỆN THÊM HỆ THỐNG 
1. Cải thiện chức năng tìm kiếm khách hàng khi dò giá
Hiện trạng:
· Trường nhập "Mã khách" chỉ hiển thị khoảng ~5 ký tự đầu của tên khách hàng.
· Khi thực hiện tìm kiếm, hệ thống trả về nhiều kết quả có tên tương tự nhau.
· Người dùng phải dò từng dòng để chọn đúng khách hàng cần tra cứu giá → mất nhiều thời gian và dễ nhầm lẫn.
Đề xuất:
· Mở rộng độ dài hiển thị của trường tên khách hàng (hiển thị full hoặc nhiều ký tự hơn).
· Tối ưu chức năng tìm kiếm: 
· Cho phép tìm theo từ khóa bất kỳ trong tên (không chỉ ký tự đầu).
· Hiển thị thêm thông tin phân biệt (ví dụ: địa chỉ, mã khách, MST nếu có).
· Có thể bổ sung tính năng gợi ý/autocomplete khi nhập tên khách hàng.
Lợi ích:
· Rút ngắn thời gian tra cứu và dò giá.
· Giảm sai sót khi chọn nhầm khách hàng có tên tương tự.
· Nâng cao hiệu quả làm việc và trải nghiệm người dùng.
2. Nâng cấp giao diện tra cứu thông tin khách hàng (Customer Overview)
Hiện trạng:
· Giao diện hiện tại phân tách nhiều màn hình/báo cáo khác nhau (giá đã chào, đơn hàng, doanh thu, sản lượng…).
· Khi cần kiểm tra thông tin khách hàng, người dùng phải truy cập nhiều báo cáo riêng lẻ → mất thời gian, thao tác phức tạp.
· Chưa có màn hình tổng hợp giúp nhìn nhanh toàn bộ thông tin liên quan đến một khách hàng.
Đề xuất:
· Xây dựng một popup / màn hình tổng quan khách hàng khi tìm kiếm.
· Trong popup này hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng, bao gồm: 
· Giá đã chào
· Lịch sử đơn hàng
· Doanh thu theo thời gian
· Sản lượng
· Danh sách sản phẩm thường mua
· Bổ sung khả năng chuyển tab hoặc filter nhanh theo từng loại dữ liệu (ví dụ: theo tháng, theo sản phẩm).
· Thiết kế giao diện trực quan, dễ đọc, ưu tiên dạng dashboard/tổng hợp.
Lợi ích:
· Giảm thời gian tra cứu thông tin (không cần mở nhiều báo cáo).
· Hỗ trợ kiểm tra giá và ra quyết định nhanh hơn.
· Nâng cao trải nghiệm người dùng, đặc biệt với bộ phận CSKH & kinh doanh.
· Giảm sai sót do thiếu dữ liệu khi xử lý đơn hàng.
3. Tự động hóa và nâng cấp chức năng báo cáo (Reporting & Analytics)
Hiện trạng:
· Việc xuất báo cáo Excel hiện tại còn mang tính thủ công.
· Khi cần tổng hợp dữ liệu (ví dụ: 30 khách hàng), người dùng phải: 
· Xuất nhiều file riêng lẻ
· Tự xử lý, tổng hợp lại các chỉ số như sản lượng và doanh thu theo từng tháng
· Chưa có báo cáo tổng hợp sẵn theo tháng/quý/năm → mất nhiều thời gian xử lý và dễ sai sót.
· Khó theo dõi nhanh: 
· Khách hàng nào có doanh thu/sản lượng cao
· Sản phẩm nào đang bán tốt
· Khách hàng nào mua nhiều nhất theo từng mã sản phẩm
Đề xuất:
· Xây dựng báo cáo tổng hợp tự động với các tiêu chí: 
· Có sẵn 2 cột chính: Sản lượng & Doanh thu
· Hiển thị theo timeline (tháng/quý/năm) trong cùng một báo cáo
· Tổng hợp cho toàn bộ danh sách khách hàng (multi-customer report)
· Cho phép xuất Excel với cấu trúc sẵn: 
· Dữ liệu đã được pivot/tổng hợp (không cần xử lý thủ công thêm)
· Bổ sung tính năng phân tích: 
· Top sản phẩm bán chạy theo khách hàng
· Top khách hàng mua nhiều theo từng mã sản phẩm
· So sánh sản lượng/doanh thu giữa các tháng
· Có thể tích hợp dashboard trực quan (biểu đồ) để theo dõi xu hướng.
Lợi ích:
· Tiết kiệm đáng kể thời gian làm báo cáo.
· Giảm phụ thuộc vào xử lý Excel thủ công.
· Dữ liệu trực quan, dễ phân tích và ra quyết định nhanh.
· Hỗ trợ hiệu quả cho báo cáo tháng, quý, năm và đánh giá kinh doanh.
4. Theo dõi tiến độ đơn hàng & khả năng đáp ứng giao hàng
Hiện trạng:
· Khi khách hàng hỏi về tình trạng đơn hàng (đã sản xuất tới đâu, có kịp giao hàng hay không), người dùng phải: 
· Kiểm tra nhiều bộ phận (sản xuất, kho, đơn hàng…)
· Tra cứu thủ công hoặc hỏi lại → mất thời gian phản hồi
· Chưa có màn hình thể hiện rõ tiến độ xử lý đơn hàng theo từng mã sản phẩm.
Đề xuất:
· Tích hợp chức năng theo dõi tiến độ đơn hàng theo thời gian thực, bao gồm: 
· Tình trạng sản xuất của từng mã hàng (chưa sản xuất / đang sản xuất / đã hoàn thành)
· Số lượng đã hoàn thành so với số lượng đặt
· Tình trạng xuất kho / giao hàng
· Ngày giao hàng dự kiến vs thực tế
· Hiển thị trực tiếp trong màn hình tra cứu khách hàng hoặc đơn hàng (có thể trong popup khách hàng như đề xuất ở mục 2).
· Có cảnh báo khi: 
· Đơn hàng có nguy cơ trễ tiến độ
· Không đáp ứng được ngày giao hàng đã cam kết
Lợi ích:
· CSKH và NVKD có thể trả lời khách ngay lập tức mà không cần hỏi nhiều bộ phận.
· Tăng tính chuyên nghiệp và độ tin cậy với khách hàng.
· Chủ động xử lý các đơn hàng có nguy cơ trễ.
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KE HOACH SAN XUAT MAU ROT LAI NGAY 01/07/2026

st Tén hang SL_|SLSX [DVI| QC | Ngaygiao | GHICHU
AN CUONG -
T_|SON MAU PU ANC 1591 B30 50% 180 Ke [Tiske | 01072026 |LUQNGLON|
6 NaT Tl -
7 |LOTMAUNCHN213 1540 Ke [Tiske | 01072026 | LAMXONG
GIA PINH VIET NAM -
3_|SGNMAU PU VNHW 16 5807 TPG 70% 66.0 Ke [Tigke | 01072026 |LUQNGLON|
[HANH PHUC -
4 |LOT MAU NC HP 364 540 [Kg |Tiskg 01/07/2026
5_|LOT MAUNC HP 366 162.0 Ke [Tigke | 01072026 | LAMXONG
KE HOACH SAN XUAT MAU NGAY 02/07/2026
st Tén hang SL_| SLSX [DVI| QC | Ngaygiao | GHICHU
SON MA
[DAI THANH -
T_|LOT MAU PU DTQN 398 903.0 Ke [Tiske | 02072026
2 _|LOT MAU PU DTQN 530 1710 Ke [Tigke | 02072026
3_|LOT MAU PU DTQN 685 N 360.0 Ke [Titke
AT MOT -
I_|SGN MAU PU ALC 17126 90% 150.0 [Ke [T18kg
SON CAO -
5_|LOT MAUPU SC 206 20,0 Ke [Titke
THANH THANG =
5 |LOT MAULINEN 31 108.0 Ke [Tiske | 02072026
7_|SON MAU LINEN 31 198.0 Ke [Tigke | 02072026 | LAMXONG
INGHIA TIN -
% _|BONG MAU PU NP LIGHT TEAK 2022 AC 5100 [Ke [P170kg | 02072026 | LAMXONG
AN CUONG -
9 _|SGN MAU PU ANC 2378 FOB10 10% 18,0 Ke [Tigke | 02072026 |LUQNGLON|
THIEN HAO PHU -
10 [SGN MAU PU HXXT 20% TQ BNS WH 30.0 Ke [Tigke | 02072026 | LAMXONG
PMA =
11 [SGN MAU NC PMA 7033/22 1 150 Ke [Titke LUQNG LON
12 [SGN MAU NC PMA 7044/22 1 36.0 Ke [Titke LUQNG LON
THINH VIET =
13 |LOT MAU NC TVIET 299 Ke [Tiske
[HANH PHUC
14 [SON MAU NC HP 436 10% Ke [Titke
=6 NAT
LOTMAUAQOLZH Ke [Tiske PANGKT
GIA DINH VIET NAM N
"l6 [LOT MAU PU VNHW 19 1540 TCX 65.0 Ke [Titke LAM XONG
17 [SGN MAU PU VNHW 19 1540 TCX 80% 50.0 Ke [Tigke | 02072026 |LUQNGLON|
SON MAU 36100 [Ke
STAIN MAU
[DAI THANH -
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— SON MAU 1500 [ oo y 4010
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R SON MAU i . o 1016
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TONG CONG WO

7259 KG





image1.png
KHACH HANG ABC

Ghichi 1

KH nay 6 Da néng

Ghichu 2

Nhd ghi s6 Po

Ghichu 3

Can co gidy QC

Ghichi4

Xu&t HD riéng tirng PO

Ghichu 5

Giao xe AMau

Ghichi 6

Ghichu7

Ghichu 8

Ghichu 9

Ghi chi 10





image2.png
SAN PHAM

MASP MAXUGNG TEN SAN PHAM
SP001 DAUBONG BONG ABC
SP002 DUNG MOI DUNG MOI ABC





image3.png
"1 Héa don ban hang

Makhich K008 ‘CONG TY CO PHEN 50 DUNG GIA DINH VIET NAM
Nousi mua
Ditn gidi Xust ban hang

Téikhosnng 131111
Magisodich 3
Ssthamechics 191287
Nhém hang

Mathanhtoén 60

Chitiét Chiphi Théng tn xudt khéu Xécthuc Thong tin khdc

F4 - Thém, F5 - Xem phiéu nhap, F8- XGa, Cirl+Tab - Ra khdi chi it

Vating | Ten mithing in [vigia | Soluong (ovigid) |

H0301-0188  BONG NC NY TRANG 10% *** HOI LAI ABC Kg 30000
2|HO403.0003  CONG PU 0707 B Kg 18,000
3 |H0S00-0001  WOOD FILLER TU NHIEN Ko 25.000





image4.png
Gia hién hanh
T ngay nay trd vé sau

01/03/2026





image5.png
Gia gan nhat





